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	Câu I
	Phân tích sự ra đời, đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam. Trong phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam 1919 - 1925, cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn (8 - 1925) có điểm gì mới? 
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	1. Sự ra đời, đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam
* Sự ra đời: Gắn liền với các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Đông Dương (chủ yếu là Việt Nam). Trong cuộc khai thác lần thứ nhất mới có khoảng 10 người, đến khai thác lần hai đã tăng lên 22 vạn (1929) với thành phần đông đảo nhất là công nhân mỏ, đồn điền, cơ sở công nghiệp nhẹ. Số lượng trên tuy không đông, chỉ chiếm khoảng 1% dân số nhưng trong bối cảnh một nước thuộc địa của Pháp với bản chất “đế quốc cho vay nặng lãi”, ít phát triển công nghiệp ở thuộc địa thì số lượng trên vẫn có ý nghĩa quan trọng.
* Đặc điểm
- Công nhân Việt Nam mang đầy đủ những đặc điểm chung của công nhân quốc tế: Đại diện cho một phương thức sản xuất tiên tiến; có tính tổ chức kỉ luật cao; có tinh thần cách mạng triệt để...
- Do ra đời trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam nên giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng: Bị ba tầng áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến, tư sản người Việt; có quan hệ tự nhiên gắn với giai cấp nông dân; kế thừa truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc...
2. Điểm mới cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn (8 - 1925)
* Trong những năm 1919-1925, phong trào đấu tranh của công nhân còn diễn ra lẻ tẻ, mục tiêu chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế, giai cấp công nhân chưa thể hiện rõ vị trí tiên phong, phong trào vẫn mang tính chất tự phát.
* Bước ngoặt trong phong trào đấu tranh của công nhân, giai đoạn 1919-1925 là cuộc đấu tranh của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn (8-1925). Trong cuộc đấu tranh này Công hội Sài Gòn do Tôn Đức Thắng lãnh đạo đã tìm cách ngăn cản tàu chiến Pháp đưa binh lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc bằng cách tiến hành bãi công đòi tăng lương 20% và phải cho những công nhân mất việc được trở lại làm việc. Kết quả nhà chức trách Pháp phải chấp nhận tăng lương 10% cho công nhân và 4 tháng sau chiến hạm Misơlê mới có thể nhổ neo sang Trung Quốc.
- Qua cuộc bãi công này đã chứng tỏ tư tưởng đoàn kết quốc tế của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 đã thâm nhập vào giai cấp công nhân bắt đầu trở thành hành động có ý thức của công nhân Việt Nam; đánh dấu bước chuyển biến của phong trào công nhân Việt Nam từ giai đoạn đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác; thể hiện rõ khả năng trở thành một lực lượng chính trị độc lập của công nhân và nó cũng báo hiệu việc thành lập một tổ chức chính đảng của công nhân đã trở thành một nhu cầu cấp thiết cần được giải quyết,
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	Câu II
	Căn cứ vào đâu để lí giải yêu cầu hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất đầu năm 1930 ở Việt Nam là một tất yếu của lịch sử?
Vì sao nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam”?
	4,00

	
	1. Yêu cầu hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất đầu năm 1930 ở Việt Nam là một tất yếu của lịch sử
* Đến cuối năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, ý thức giác ngộ của giai cấp công nhân đã rõ nét và đã thực sự trở thành giai cấp tiên phong. Sự phát triển mạnh mẽ của phòng trào cách mạng Việt Nam đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất, chặt chẽ của một chính đảng cộng sản ở Việt Nam.
* Trong khi đó ba tổ chức cộng sản lại hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau, tranh giành đảng viên, quần chúng và ảnh hưởng gây nên trở ngại cho phong trào cách mạng. Yêu cầu khách quan cấp thiết là phải nhanh chóng các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất để lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.
* Thấy rõ yêu cầu phải thống nhất 3 tổ chức cộng sản ở Đông Dương, với chức trách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương, đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Hội nghị đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam
* Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bươc ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã thực sự trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng từ đây cách mạng Việt Nam là bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới.
* Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 là bước chuẩn bị đầu tiên tất yếu cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam sau này như: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; kháng chiến chống Pháp (1945-1945) với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954); kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) với đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975; thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước từ 1986 đến nay... 
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	Câu III
	Hãy nêu nhận xét về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh của phong trào dân chủ 1936-1939. Tại sao nói: “Phong trào dân chủ 1936-1939 là cuộc tập dượt lần thứ hai của Cách mạng tháng Tám 1945”?.
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	1. Nhận xét về quy mô, lực lượng, hình thức đấu tranh của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939
- Quy mô rộng lớn: Phong trào diễn ra khắp cả nước, rộng lớn; có nhiều cuộc đấu tranh quy mô lớn như phong trào Đông Dương dại hội, “đón rước”, các cuộc bãi công, hoạt động Kỉ niệm Ngày Quốc tế lao động 1-5-1938…
- Lực lượng tham gia đông đảo: Ngoài tầng lớp cơ bản là công nhân và nông dân, có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân khác có tinh thần dân chủ chống phát xít, chống chiến tranh như tiểu tư sản, địa chủ vừa và nhỏ và cả ngoại kiều ở Đông Dương.
- Hình thức đấu tranh phong phú: Kết hợp đấu tranh hợp pháp, bất hợp pháp, công khai, bí mật, đấu tranh kinh tế, văn hóa, chính trị v.v….
2. Nói phong trào dân chủ 1936-1939 là cuộc tập dượt lần thứ hai của Cách mạng tháng Tám 1945 là vì:
- Qua phong trào trình độ chính trị và công tác của cán bộ, đảng viên đã được nang lên một bước rõ rệt. Uy tín, ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và thấm sâu trong nhân dân, chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối chính sách của Đảng, Quốc tế Cộng sản được phổ biến sâu rộng trong quần chúng...
- Hình thành trên thực tế đội quân chính trị đông đảo và tất cả được tập hợp trong Mặt trận Dân chủ Đông Dương, đồng thời tổ chức Đảng được củng cố và phát triển...
- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu... 
Với tất cả ý nghĩa trên, cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 được coi như một cuộc tập dượt thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945.
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	Câu IV
	Trình bày những biến đổi của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai? Trong những biến đổi đó, biến đổi nào là quan trọng nhất? Vì sao?
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	1. Những biến đổi của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai
* Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay tất cả các nước Đông Nam Á đều đã giành được độc lập
 - Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây. Trong chiến tranh bị Nhật Bản xâm chiếm.
- Nhân cơ hội Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện một số nước Đông nam Á đã đứng lên đấu tranh giành độc lập như Inđônêxia (17-8-1945), Việt Nam (2-9-1945), Lào (12-10-1945). 
- Sau chiến tranh, các nước tư bản phương Tây quay trở lại xâm lược, các nước Đông Nam Á đã tiếp tục đấu tranh, đến cuối những năm 50 một số nước đã giành được độc lập. Trong khi đó nhân dân 3 nước Đông Dương phải tiến hành cuộc khánh chiến chống thực dân Pháp đến năm 1954, chống đế quốc Mỹ đến năm 1975 mới giành được độc lập. Năm 2002, Đông Timor (Timor Leste) quốc gia thứ 11 ở Đông Nam Á đã giành được độc lập.
 * Sau khi giành được độc lập, các nước Đông Nam Á ra sức phát triền kinh tế, văn hóa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Có nước trở thành nước công nghiệp trẻ, một trong bốn “con rồng” châu Á (Xingapo); đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các nước Đông Nam Á được nâng cao, phúc lợi xã hội được đảm bảo...
* Từ 1967 một số nước Đông Nam Á như Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo, Thái Lan đã lập ra tổ chức ASEAN để cùng nhau hợp tác phát triển, hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài. Tuy nhiên, phải đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX khi thế giới bước vào thời kỳ sau "Chiến tranh lạnh" và vấn đề Campuchia được giải quyết một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á. Tình hình chính trị kinh tế khu vực được cải thiện, sự tham gia của các nước trong một tôt chức thống nhất và chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình ổn định để cùng nhau phát triển... 
2. Biến đổi quan trọng nhất 
* Trong các biến đổi trên thì việc giành độc lập của các nước Đông Nam Á là quan trọng nhất. 
* Giải thích: Từ thân phận các nước thuộc địa, nửa thuộc địa, phụ thuộc trở thành những nước độc lập. Việc các nước Đông Nam Á giành được độc lập đây là nền tảng để phát triển kinh tế văn hóa, chính trị xã hội và tiến hành hợp tác phát triển trong khu vực... 
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